
SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

KINH TẾ - XÃ HỘI
Tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020

2.200,9 nghìn tấn 0,3%

Sản lượng thủy sản 4 tháng 

3.987nghìn m³ 0,2%

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 4/2020 gặp khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn 
ảnh hưởng đến trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát nhưng tốc 
độ tái đàn chậm; dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất, 
tiêu thụ và xuất, nhập khẩu nông sản. Sản lượng gỗ khai thác và sản lượng thủy sản trong tháng 
đều giảm so với cùng kỳ năm trước. 

2%

Đàn trâu

3,8%

Đàn bò

14%

Đàn gia cầm

13,2%

Đàn lợn

Số lượng gia súc, gia cầm tháng 4/2020 so với cùng kỳ năm trước 

triệu tấn10,55
Sản lượng thu hoạch lúa đông xuân 

vùng đồng bằng sông Cửu Long

329,8

Sản lượng khai thác gỗ 4 tháng

nghìn tấnnghìn ha 3,2%

Diện tích gieo cấy lúa đông xuân 
(tính đến 15/4/2020)

3.021,3



SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Khai khoáng Chế biến, chế tạo Sản xuất & 
phân phối điện

Cung cấp nước & xử lý 
rác thải, nước thải

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2020 
so với cùng kỳ năm trước

101,8%

TOÀN NGÀNH

98,46%
T4/2020 so với 

T3/2020

104,9%
Bình quân 4 tháng/2020

so với 4 tháng/2019

93,2% 103,0% 102,9% 103,6%

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG LẠM PHÁT CƠ BẢN

T4/2020 
so với T3/2020

Bình quân 
4 tháng/2020 

so với 4 tháng/2019

-0,15% 2,96%

Sản xuất công nghiệp trong tháng Tư chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, ước tính chỉ số 

sản xuất công nghiệp giảm mạnh 10,5% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm duy nhất của tháng 

Tư trong giai đoạn 2016-2020. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành 

công nghiệp chỉ tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.
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TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ 
DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

TỔNG MỨC BÁN LẺ 
HH & DOANH THU 

DV TIÊU DÙNG

1.520

BÁN LẺ 
HÀNG HÓA

1.224,5

DU LỊCH LỮ HÀNH DỊCH VỤ KHÁC

7,9
144,6nghìn tỷ đồng

nghìn tỷ đồng nghìn tỷ đồng

nghìn tỷ đồng
4,3%

0,4% 45,2%
13,2%

HOTEL

DỊCH VỤ LƯU TRÚ, 
ĂN UỐNG

143
nghìn tỷ đồng

23,6%

(Loại trừ yếu tố giá)

9,6%
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Kim ngạch 
xuất khẩu

�����

Xuất siêu
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Thị trường xuất khẩu lớn nhất

Trung Quốc Hàn Quốc

Hoa Kỳ

20,3

0,1% 2,5%

13,4% 26,7%

Thị trường nhập khẩu lớn nhất

Kim ngạch 
nhập khẩu

Tỷ USD

���%

����� Tỷ USD

���%

Tỷ USD 13,1Tỷ USD

22,7 Tỷ USD 15,5 Tỷ USD

Trung Quốc

Tỷ USD

XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2020



TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

13,2%
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ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 
(Tính đến 20/4/2020)

0,85 tỷ USD
giá trị góp vốn làm tăng vốn điều lệ của DNTổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Doanh nghiệp37.596
đăng ký thành lập mới

Doanh nghiệp17.823
quay trở lại hoạt động

Doanh nghiệp22.696
tạm ngừng kinh doanh

có thời hạn

Doanh nghiệp5.103
hoàn tất thủ tục giải thể

33,6%

21%

3,8%

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 

12,3 tỷ USD

15,5%

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 
(Tính đến 20/4/2020)

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 
(Tính đến 20/4/2020)

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 
(Tính đến 20/4/2020)

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 
(Tính đến 20/4/2020)

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 
(Tính đến 20/4/2020)

0,85
giá trị góp vốn làm tăng vốn điều lệ của DNTổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giá trị góp vốn làm tăng vốn điều lệ của DNTổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giá trị góp vốn làm tăng vốn điều lệ của DNTổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giá trị góp vốn làm tăng vốn điều lệ của DN

Vốn điều chỉnh

Vốn đăng ký cấp mới

Tổng giá trị góp vốn,
mua cổ phần

6,8 tỷ USD
26,9%

3,0 tỷ USD
45,6%

2,5 tỷ USD 65,3%

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện

9,6%

giá trị góp vốn làm tăng vốn điều lệ của DNgiá trị góp vốn làm tăng vốn điều lệ của DNTổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giá trị góp vốn làm tăng vốn điều lệ của DNTổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giá trị góp vốn làm tăng vốn điều lệ của DN

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiệnVốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiệnVốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiệnVốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiệnVốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiệnVốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiệnVốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiệnVốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện

5,2
tỷ USD



Vụ tai nạn giao thông
(từ ít nghiêm trọng trở lên) Người chếtNgười bị thương

2.520
13,7%

1.264
21,7%

2.138
16,8%
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KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
(Nghìn lượt người)

TAI NẠN GIAO THÔNG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Đường không

2.998,135,9%

Đường bộ

Đường biển

144,2
20,7%

570,7
51,4%

37,8%

TỔNG SỐ

3.713,0


